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Phần Giới Thiệu Tập Hướng Dẫn Này

Tập Hướng Dẫn này được phát triển để giúp các doanh nghiệp nhỏ tại California tuân thủ tiêu chuẩn của Chương 
Trình Phòng Ngừa Chấn Thương và Bệnh Tật (Injury and Illness Prevention Program - IIPP) của Cal/OSHA và,  
do đó, bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn cho người lao động của họ. Nó đã được chuẩn bị cụ thể cho người viết IIPP 
cho công ty của họ và cho những người tham gia vào việc thi hành chương trình đó. Tập Hướng Dẫn này đã được 
phát triển như một sách hướng dẫn cho bản mẫu IIPP điền vào chỗ trống trực tuyến thuộc Chương Trình Tập 
Huấn và Giáo Dục An Toàn và Sức Khoẻ Nghề Nghiệp Người Lao Động (Worker Occupational Safety and Health 
Training and Education Program - WOSHTEP) (www.dir.ca.gov/chswc/WOSHTEP/IIPP) và cũng được sử dụng  
cùng với việc tập huấn WOSHTEP về cách thi hành một IIPP hiệu quả. Ngoài ra, xin vào trang mạng này để xem 
thông tin về việc tập huấn và để xem các tờ thông tin về những đề tài sức khoẻ và an toàn khác nhau cũng như 
những công cụ giúp quý vị tiến hành chương trình của quý vị. Những tờ thông tin và công cụ chính được làm  
nổi bật trong toàn bộ Tập Hướng Dẫn này. 

http://www.dir.ca.gov/chswc/WOSHTEP/IIPP
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Chương Trình Tập Huấn và Giáo Dục An Toàn và Sức Khoẻ Nghề Nghiệp Người Lao Động 
(Worker Occupational Safety and Health Training and Education Program - WOSHTEP)

Chương Trình Tập Huấn và Giáo Dục An Toàn và Sức Khoẻ Nghề Nghiệp Người Lao Động (Worker Occupational 
Safety and Health Training and Education Program - WOSHTEP) là một sáng kiến trên toàn tiểu bang để giúp các 
hãng sở tại California giảm bớt những chấn thương và bệnh tật liên quan đến công việc cho người lao động và 
tuân thủ tiêu chuẩn Chương Trình Phòng Ngừa Chấn Thương và Bệnh Tật (Injury and Illness Prevention Program -  
IIPP) của Cal/OSHA (Tiêu Đề 8, Bộ Luật Quy Chế California §3203). Xem Phụ Lục A. WOSHTEP cung cấp miễn phí 
các chương trình tập huấn, tài liệu bằng văn bản và hỗ trợ chuyên môn để giúp xây dựng khả năng và kỹ năng 
cho những người lãnh đạo người lao động, giám sát viên, chủ doanh nghiệp nhỏ và các nhân viên quản lý,  
và những người khác có vai trò trong sức khoẻ và an toàn, để phát triển và tiến hành một chương trình phòng 
ngừa chấn thương và bệnh tật tại nơi làm việc hiệu quả.

WOSHTEP có những tài liệu để giúp các chủ doanh nghiệp và nhân viên quản lý doanh nghiệp nhỏ tập huấn cho 
người lao động của họ về những vấn đề an toàn và sức khoẻ tại nơi làm việc. Ngoài ra, những tài liệu cụ thể có 
thể được cung cấp cho các ngành về nhà hàng, vệ sinh tạp dịch và sản xuất bơ sữa.

Để biết thêm thông tin về WOSHTEP, lấy tài liệu và những chương trình tập huấn sắp tới của WOSHTEP, xin liên lạc 
LOHP, tại University of California, Berkeley theo số 510-643-8902 hay Ủy Ban về Sức Khoẻ và An Toàn và Bồi Thường 
Người Lao Động theo số 510-622-3959. Xin vào xem trang mạng của WOSHTEP tại www.dir.ca.gov/chswc/WOSHTEP.

Để biết thông tin về các chương trình tập huấn tại miền nam California, xin liên lạc Chương Trình An Toàn và Sức 
Khoẻ Nghề Nghiệp Lao Động (Labor Occupational Safety and Health - LOSH) của UCLA theo số 310-794-5964. 

http://www.dir.ca.gov/chswc/WOSHTEP
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Mọi chủ sử dụng lao động trên toàn Tiểu Bang, theo quy định Cal/OSHA, phải thiết lập, tiến hành và duy trì 
một Chương Trình Phòng Ngừa Chấn Thương và Bệnh Tật (Injury and Illness Prevention Program - IIPP) được 
soạn thảo. Chương trình được soạn thảo này mô tả chương trình sức khoẻ và an toàn tại nơi làm việc của quý 
vị và cách thức quý vị sẽ tiến hành 8 yếu tố sau đây theo quy định của tiêu chuẩn Cal/OSHA: 

•	 Phân công trách nhiệm về an toàn

•	 Đánh giá các nguy cơ tại nơi làm việc

•	 Điều tra các tai nạn, chấn thương nghề nghiệp hoặc bệnh tật nghề nghiệp 

•	 Khắc phục nguy cơ

•	 Trao đổi thông tin với người lao động và các phương pháp nhằm đưa họ tham gia những hoạt động liên 
quan đến sự an toàn

•	 Tập huấn về an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp 

•	 Hệ thống bảo đảm người lao động tuân thủ quy trình an toàn 

•	 Việc lưu giữ hồ sơ và tài liệu của chương trình và các hoạt động chương trình của quý vị1. Tiêu chuẩn  
Cal/OSHA IIPP được nêu trong Tiêu Đề 8 thuộc Bộ Luật Quy Chế California, Mục 3203 (T8 CCR §3203).  
Một bản sao tiêu chuẩn được đính kèm (Phụ Lục A).

1	 Xin lưu ý rằng cho dù tất cả chủ sử dụng lao động phải có một bản IIPP dược soạn thảo, nhưng có một số ngoại  
lệ trong những yêu cầu lưu giữ hồ sơ (xem chú dẫn tại trang 15 của tập Hướng Dẫn này).

Khái Quát Về Tiêu Chuẩn Chương Trình Phòng Ngừa Chấn Thương  
và Bệnh Tật của Cal/OSHA 
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Việc phát triển một Chương Trình Phòng Ngừa Chấn Thương và Bệnh Tật (Injury and Illness Prevention Program - 
IIPP) hiệu quả bao gồm việc đề ra các mục tiêu sức khoẻ và an toàn, phân công đúng người phụ trách công việc, 
và sau đó lập ra một kế hoạch tuân thủ các yêu cầu của Cal/OSHA ma vẫn đáp ứng các nhu cầu riêng của nơi làm 
việc của quý vị. Quyết định quý vị muốn thực hiện việc gì và xác định các bước cần thiết để đạt được các mục 
tiêu của quý vị. Sau đó, lập kế hoạch cho mỗi bước sẽ được thực hiện như thế nào và khi nào, và ai sẽ thực hiện 
việc đó. Hãy Viết ra kế hoạch này. 

Giữ một bản sao chương trình được soạn thảo của quý vị tại một vị trí trung tâm và bảo đảm tất cả người lao 
động đều biết nơi để văn bản IIPP đó và các yếu tố của chương trình được thực hiện như thế nào tại nơi làm việc 
của quý vị. Quý vị cần thường xuyên xem lại và cập nhật IIPP của quý vị để nó luôn hiệu quả. Cal/OSHA đánh giá 
xem các hãng sở có các "chương trình sinh động" -- các chương trình được tiến hành một cách tích cực và được 
cập nhật thường xuyên khi cần thiết hay không.

Quý vị có thể sử dụng mẫu Chương Trình Phòng Ngừa Chấn Thương và Bệnh Tật (Injury and Illness Prevention 
Program - IIPP) trực tuyến, điện tử của WOSHTEP để giúp xác minh các yếu tố cho chương trình của quý vị.  
Vào trang mạng của WOSHTEP tại www.dir.ca.gov/chswc/WOSHTEP/IIPP để lấy biểu mẫu này. Dùng biểu mẫu  
này (hoặc mẫu khác nếu quý vị muốn) để xác minh cách thức quý vị sẽ thực hiện các yêu cầu của mỗi yếu tố.  
Các mục sau đây mô tả các bước được đề nghị cần thực hiện để thiết lập và tiến hành IIPP của quý vị.

Sử Dụng Biểu Mẫu

Nếu quý vị phụ trách viết Chương Trình Phòng Ngừa Chấn Thương và Bệnh Tật của công ty quý vị, xin mở 
biểu mẫu IIPP dành cho các doanh nghiệp nhỏ tại www.dir.ca.gov/chswc/WOSHTEP/IIPP và bắt đầu viết. 
Biểu mẫu ở dạng Microsoft Word. 

Bắt đầu bằng việc đánh vào tên và địa chỉ của doanh nghiệp quý vị và tên riêng và thông tin liên lạc của 
quý vị. 

Những khoản được đánh dấu trên biểu mẫu IIPP được yêu cầu theo tiêu chuẩn Cal/OSHA IIPP.

Sử dụng Mẫu Chương Trình IIPP của WOSHTEP dành cho Doanh Nghiệp Nhỏ

http://www.dir.ca.gov/chswc/WOSHTEP/IIPP
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Phân Công Trách Nhiệm
Xác định Người Quản Lý IIPP của Doanh Nghiệp Quý Vị và Phân Công  
Trách Nhiệm

Bước cần thiết đầu tiên trong việc phát triển Chương Trình Phòng Ngừa Chấn Thương và Bệnh Tật của quý vị là 
xác định người sẽ phụ trách về tính an toàn cho doanh nghiệp của quý vị và thiết lập vai trò và phân công việc 
cho người đó. Người này phải được xác định bằng tên trong IIPP được soạn thảo của quý vị. Đảm bảo rằng người 
này có hiểu biết về các vấn đề sức khoẻ và an toàn của doanh nghiệp quý vị và các biện pháp kiểm soát nguy cơ. 
Cá nhân này, người mà có thẩm quyền và trách nhiệm với chương trình sức khoẻ và an toàn của doanh nghiệp 
quý vị, phải được cấp quản lý hỗ trợ tuyệt đối.

Sử Dụng Biểu Mẫu

Trên biểu mẫu của quý vị, đánh vào tên của người quản lý IIPP. Ngoài ra, xác định người quản lý sẽ có 
những trách nhiệm gì về sự an toàn cho người lao động tại doanh nghiệp của quý vị.

Xác Định Người Nào Có Thể Giúp Quý Vị Phát Triển và Thi Hành Chương Trình 
Của Quý Vị

Có nhiều cá nhân, tại nơi làm việc của quý vị cũng như tại các nguồn tài nguyên bên ngoài, mà có thể được yêu 
cầu để giúp quý vị phát triển và thi hành IIPP của quý vị. Về mặt nội bộ, những cá nhân này bao gồm những 
người lao động có vai trò lãnh đạo, giám sát viên, và nghiệp đoàn nếu có. Các nguồn tài nguyên bên ngoài 
bao gồm các chuyên viên sức khoẻ và an toàn từ công ty bảo hiểm của quý vị, nhân viên tại các Trung Tâm Tài 
Nguyên WOSHTEP và các cố vấn từ Dịch Vụ Tư Vấn Cal/OSHA. 
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 Đánh Giá/ Kiểm Tra Nguy Cơ
Mọi doanh nghiệp phải có một hệ thống tại chỗ để thực hiện đánh giá định kỳ môi trường làm việc nhằm tìm 
những nguy cơ về sức khoẻ và an toàn mà có thể gây ra các chấn thương và bệnh tật. Việc đánh giá nguy cơ có 
thể được thực hiện bằng việc tiến hành kiểm tra thường xuyên mỗi khu vực tại nơi làm việc của quý vị để biết 
những nguy cơ nào tồn tại và những tình trạng, thiết bị, quy trình mà có thể gây nguy hiểm. Cũng có thể hỏi 
người lao động ý tưởng của họ về nguy cơ có thể xảy ra, họ có triệu chứng của những bệnh trạng liên quan  
đến công việc hay không, và bất cứ ý tưởng nào mà họ có để giải quyết các vấn đề an toàn. 

Để biết thêm thông tin về những nguy cơ sức khoẻ và an toàn chung tại nơi làm việc của quý vị, xin vào trang 
mạng www.dir.ca.gov/chswc/WOSHTEP/IIPP để xem tờ thông tin WOSHTEP IIPP, Hiểu Biết Về Những Nguy Cơ  
Công Việc, và Công Cụ 2 của WOSHTEP, Danh Mục Kiểm Tra, để trợ giúp quý vị trong việc xác định những nguy  
cơ có thể xảy ra tại môi trường làm việc của quý vị. Để được giải đáp những câu hỏi chuyên môn về các vấn đề 
sức khoẻ và an toàn liên quan đến công việc, xin liên lạc nhân viên WOSHTEP tại một trong những Trung tâm 
Nguồn Thông tin và Trợ giúp, Danh sách Nguồn Thông tin và Trợ giúp, và/hoặc Dịch Vụ Tư Vấn của Cal/OSHA.  
Xem Danh Sách Tài Nguyên của WOSHTEP tại trang mạng để biết thông tin liên lạc. 

Sử Dụng Biểu Mẫu

Trên biểu mẫu của quý vị, đánh dấu các ô mà xác định ai sẽ chịu trách nhiệm tiến hành các kiểm tra. 

Lịch trình được yêu cầu cho các kiểm tra được đánh dấu. Quý vị cũng có lựa chọn tiến hành các kiểm tra 
vào các thời điểm khác. Đánh vào tất cả thời điểm mà nơi làm việc của quý vị sẽ tiến hành các kiểm tra.

http://www.dir.ca.gov/chswc/WOSHTEP/IIPP
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Điều Tra Chấn Thương và Bệnh Tật Nghề Nghiệp 

Mặc dù mục tiêu là phòng ngừa chấn thương, bệnh tật, và sự phơi nhiễm trước khi chúng xảy ra; khi các tai nạn 
hoặc sự cố suýt xảy ra thực sự xảy ra, chúng đem lại một cơ hội quan trọng để xác định các vấn đề sức khoẻ và 
an toàn và những nỗ lực phòng ngừa mục tiêu. Những điều tra tai nạn cần được tiến hành bởi đội ngũ nhân viên 
giám sát hay quản lý được đào tạo, với mục tiêu chính là hiểu được tại sao sự cố đó hay sự cố suýt xảy ra đó đã 
xảy ra và những hành động gì có thể được thực hiện để phòng ngừa việc tái diễn. Đó cũng là một ý tưởng hay 
khi để những người lãnh đạo người lao động, như những người thuộc ủy ban sức khoẻ và an toàn của quý vị 
(nếu quý vị có một ủy ban), tham gia vào các cuộc điều tra này. Báo cáo điều tra của quý vị phải được trình bày 
bằng văn bản và xác định đầy đủ ai đã bị chấn thương, tên của bất cứ nhân chứng nào, và (các) nguyên nhân  
của sự cố hay sự cố suýt xảy ra đó. Nó cũng cần đề cập phần mô tả những nhân tố cơ bản mà có thể đã góp  
phần gây ra vấn đề đó và những việc có thể được thực hiện để phòng ngừa các sự cố tương tự trong tương lai. 
Xem tờ thông tin IIPP của WOSHTEP, Nguyên Nhân Cơ Bản của Chấn Thương và Bệnh Tật, để biết thêm thông tin. 
Công Cụ 1 của WOSHTEP, Điều Tra Tai Nạn, Chấn Thương và Bệnh Tật, có thể giúp quý vị xác minh các điều tra sự 
cố của quý vị. Các Tờ thông tin và Bản dụng cụ có tại: wwww.dir.ca.gov/CHSWC.

Sử Dụng Biểu Mẫu

Biểu mẫu liệt kê một số bước thông thường cần có trong việc tiến hành một cuộc điều tra về tai nạn, chấn 
thương hoặc bệnh tật. Những bước theo yêu cầu được đánh dấu. Đảm bảo rằng việc điều tra phải bao 
gồm các bước này. Đánh dấu và mô tả bất cứ cách thực hành bổ sung nào được sử dụng tại nơi làm việc 
của quý vị.
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Khắc Phục Nguy Cơ
Một khi các nguy cơ được xác định, chúng phải được xử lý kịp thời. Quý vị cần thiết lập một hệ thống khắc phục 
nguy cơ có bao gồm chính sách rằng bất cứ khi nào có một nguy cơ sắp xảy ra mà không thể được khắc phục 
ngay lập tức, mọi người lao động bị phơi nhiễm sẽ được đưa ngay ra khỏi khu vực đó. Quý vị cũng phải đảm bảo 
rằng bất cứ người lao động nào mà đang xử lý các nguy cơ phải được tập huấn và cung cấp trang thiết bị phù 
hợp.

Có nhiều phương pháp khác nhau có thể được sử dụng để bảo vệ người lao động khỏi những nguy cơ. Một số 
cách tiếp cận bảo vệ tốt hơn những cách tiếp cận khác. Những giải pháp hiệu quả nhất là những giải pháp thực 
sự loại bỏ nguy cơ đó (ví dụ, dùng các hoá chất tẩy rửa không độc hại thay cho các hoá chất độc hại, để máy 
móc làm công việc nguy hiểm thay vì người lao động, dùng hệ thống thông gió). Nếu nguy cơ đó không được 
loại bỏ hoàn toàn, việc thiết lập các chính sách và quy trình giới hạn sự phơi nhiễm với một nguy cơ có thể 
giúp giảm rủi ro (ví dụ, dùng 2 người để nâng lên một vật nặng). Thiết bị bảo vệ cá nhân (như kính bảo hộ,  
mặt nạ phòng hơi độc, găng tay, giày chống trơn trượt) được mang trên cơ thể để bảo vệ người lao động  
không bị phơi nhiễm trực tiếp với nguy cơ đó và trong một số trường hợp, có thể cần thiết. Tuy nhiên nếu có thể, 
tốt nhất là sử dụng giải pháp hiệu quả nhất có được. Thông thường, cần có sự kết hợp các phương pháp để đạt 
được sự bảo vệ tốt nhất. Xem tờ thông tin WOSHTEP IIPP, Kiểm Soát Nguy Cơ, để biết thêm thông tin.

Công Cụ 3 của WOSHTEP, Mẫu Theo Dõi Việc Khắc Phục Nguy Cơ, có thể giúp quý vị theo dõi các vấn đề sức khoẻ 
và an toàn mà quý vị đã xác định và các kế hoạch để giải quyết những vấn đề này.

Sử Dụng Biểu Mẫu

Trên biểu mẫu của quý vị, cả hai khoản trong mục Khắc Phục Nguy Cơ được yêu cầu và được đánh dấu. 
Đính kèm một danh sách các nguy cơ có tại nơi làm việc và các kế hoạch/chính sách của quý vị để xử lý 
những nguy cơ này.
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Thông Tin cho Người Lao Động Về Tính An Toàn
Thông Tin cho Người Lao Động về Chương Trình Sức Khoẻ và An Toàn  
và Trách Nhiệm của Họ

Chương trình của quý vị phải bao gồm một hệ thống thông tin cho người lao động và cho họ tham gia vào 
Chương Trình Phòng Ngừa Chấn Thương và Bệnh Tật. Việc thông tin cho người lao động có thể diễn ra thông 
qua các buổi tập huấn, cuộc họp, thông báo, email thông báo, thư báo và/hoặc thông qua các hoạt động của 
một ủy ban sức khoẻ và an toàn. Hệ thống thông tin phải bao gồm mọi người lao động bị ảnh hưởng và được 
cung cấp bằng một ngôn ngữ và cách thức mà họ có thể hiểu được.

Mọi người lao động phải được thông tin về IIPP của quý vị và cách thức tiến hành nó cũng như trách nhiệm của 
họ phải tuân thủ các quy trình an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp của công ty. Hệ thống thông tin an toàn của 
quý vị còn phải bao gồm một phương pháp khuyến khích người lao động báo cáo các nguy cơ có thể xảy ra tại 
môi trường làm việc mà không sợ bị trả đũa. 

Thiết Lập một Ủy Ban Sức Khoẻ và An Toàn

Cho dù tiêu chuẩn IIPP của Cal/OSHA không yêu cầu các chủ sử dụng lao động thiết lập các ủy ban sức khoẻ và 
an toàn, nhưng đó là một cách được đề cao nhằm đưa người lao động tham gia vào một chương trình sức khoẻ 
và an toàn hiệu quả. Việc thiết lập một ủy ban cũng có thể giúp quý vị đáp ứng các yêu cầu thông tin theo tiêu 
chuẩn IIPP. Nếu quý vị chọn thiết lập một ủy ban sức khoẻ và an toàn để đáp ứng các yêu cầu thông tin theo  
tiêu chuẩn IIPP, ủy ban của quý vị phải bao gồm các nhân viên làm công ăn lương/được trả theo giờ cũng như 
nhân viên quản lý. Ủy ban đó cũng phải họp mặt thường xuyên (ít nhất 3 tháng 1 lần) để lập kế hoạch, tiến  
hành và đánh giá IIPP của quý vị. Để biết thông tin về việc thiết lập một ủy ban sức khoẻ và an toàn hiệu quả,  
xin xem tờ thông tin WOSHTEP IIPP, Các Ủy Ban Sức Khoẻ và An Toàn.

Sử Dụng Biểu Mẫu

Trên biểu mẫu của quý vị, các thực hành theo yêu cầu về việc thông tin cho người lao động đã được đánh 
dấu. Đánh vào bất cứ phương pháp nào khác mà quý vị sử dụng để thông tin cho người lao động về tính 
an toàn. Ngoài ra, đánh vào lời giải thích về hệ thống cho người lao động báo cáo các nguy cơ có thể xảy 
ra tại môi trường làm việc của quý vị mà không sợ bị trả đũa.
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Tập Huấn cho Người Lao Động về Sức Khoẻ và Tính An Toàn
Việc tập huấn là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong bất cứ Chương Trình Phòng Ngừa Chấn Thương 
và Bệnh Tật nào. Nó cho phép người lao động hiểu biết chính xác công việc của họ, mang những ý tưởng mới 
vào nơi làm việc, củng cố những ý tưởng và cách thực hành hiện tại, và đưa chương trình của quý vị vào hành 
động. Một Chương Trình Phòng Ngừa Chấn Thương và Bệnh Tật hiệu quả bao gồm việc tập huấn cho cả giám  
sát viên cũng như người lao động bằng một ngôn ngữ và cách thức mà họ hiểu được. Đảm bảo rằng chương 
trình tập huấn của quý vị tiếp cận mọi người lao động bị ảnh hưởng và nó đề cập mọi đề tài thích hợp. Người lao 
động được phân công những nhiệm vụ bất thường phải được tập huấn bổ sung về bất cứ vấn đề sức khoẻ và an 
toàn liên quan đến những nhiệm vụ này. 

Việc Tập Huấn Nào về Sức Khoẻ và An Toàn Được Yêu Cầu?

Tiêu chuẩn IIPP yêu cầu rằng việc tập huấn phải được cung cấp cho mọi người lao động về những nguy cơ tại  
nơi làm việc của họ khi họ bắt đầu làm việc cho chủ sử dụng lao động của mình, bất cứ khi nào họ được giao 
công việc mới, và bất cứ khi nào những quy trình và thiết bị mới được đưa vào sử dụng.

Một tiêu chuẩn tập huấn của Cal/OSHA mà tác động đến hầu hết người lao động là tiêu chuẩn Thông Tin 
Về Nguy Cơ của Cal/OSHA. Tiêu chuẩn Không Cho Vận Hành/ Nhãn Cảnh Báo và các tiêu chuẩn về chất Chì, 
Asbestos, và Tác Nhân Gây Bệnh Đường Máu cũng yêu cầu việc tập huấn cho những người lao động bị ảnh 
hưởng. Để biết những yêu cầu tập huấn nào tác động đến người lao động của quý vị, xin xem trang mạng  
www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/TrainingReq.htm, hoặc liên lạc các Trung tâm Nguồn Thông tin và Trợ 
giúp WOSHTEP. 

Việc Tập Huấn về Sức Khoẻ và An Toàn Cần Được Tiến Hành Như Thế Nào?

Quý vị có thể cần các chuyên gia bên ngoài để trợ giúp quý vị phát triển chương trình tập huấn của quý vị.  
Sự trợ giúp có thể được cung cấp từ Ủy Ban về Sức Khoẻ và An Toàn và Bồi Thường Người Lao Động (Commission 
on Health and Safety and Workers’ Compensation - CHSWC), Chương Trình Sức Khoẻ Nghề Nghiệp Lao Động 
(Labor Occupational Health Program - LOHP) tại UC Berkeley, Chương Trình An Toàn và Sức Khoẻ Nghề Nghiệp 
Lao Động (Labor Occupational Safety and Health - LOSH) tại UCLA, Dịch Vụ Tư Vấn Cal/OSHA, công ty bảo hiểm 

http://www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/TrainingReq.htm
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bồi thường người lao động của quý vị, các cố vấn tư nhân và nhân viên đại diện kinh doanh. Sử dụng Công Cụ 
số 4 của WOSHTEP, Hồ Sơ Tập Huấn Người Lao Động, để giám sát những nhân viên nào đã được tập huấn về sức 
khoẻ và an toàn, ngày tập huấn, và chủ đề tập huấn. Cal/OSHA không xem việc tập huấn bằng video hay máy 
tính là hiệu quả trừ khi nó còn cung cấp cơ hội đặt câu hỏi với người hướng dẫn trong quá trình tập huấn.

Sử Dụng Biểu Mẫu

Trên biểu mẫu của quý vị, quý vị sẽ thấy rằng việc tập huấn được yêu cầu trong nhiều tình huống, như khi 
IIPP được thiết lập lần đầu tiên. Những thời điểm yêu cầu đã được đánh dấu. Thêm vào bất cứ thời điểm 
bổ sung nào cũng như các lãnh vực đề tài mà việc tập huấn của quý vị bao gồm. Thêm vào phần mô tả 
việc tập huấn được tiến hành như thế nào và ai tiến hành việc tập huấn cho quý vị.

Sự Tuân Thủ Quy Trình An Toàn của Người Lao Động 
Việc thiết lập các quy định về sức khoẻ và an toàn và quy trình làm việc là một bước quan trọng trong việc phát 
triển IIPP của quý vị. Việc để người lao động tham gia vào việc lập ra những quy định và quy trình này có thể  
bảo đảm rằng chúng hợp lý và thực tế. 

Đảm bảo rằng các quy trình an toàn rõ ràng đã được phát triển cho mỗi công việc tại nơi làm việc, và những  
quy định về xử lý an toàn bất cứ nguy cơ mới nào về sức khoẻ và an toàn được đưa vào môi trường làm việc.  
Tất cả các quy định và quy trình cần được duyệt xét định kỳ và được cập nhật để bảo đảm rằng chúng phản ánh 
tình trạng hiện tại. 

Tiêu chuẩn IIPP yêu cầu các chủ sử dụng lao động phải thiết lập một hệ thống nhằm bảo đảm rằng người lao 
động thực hiện các quy định về an toàn. Hệ thống này phải bao gồm việc thông tin cho người lao động về các 
điều khoản của IIPP của quý vị và các quy trình an toàn được thực hiện. Nó cũng phải bao gồm một phương 
pháp nhằm công nhận tích cực đối với những người lao động thực hiện các thực hành công việc an toàn và lành 
mạnh, và kỷ luật một cách công bằng và nhất quán những người lao động không thực hiện các quy định về an 
toàn. Đảm bảo rằng hệ thống mà nơi làm việc của quý vị lập ra không ngăn cản người lao động báo cáo những 
chấn thương hay triệu chứng của họ. Những chương trình thưởng cho người lao động vì không có chấn thương 
trong một số ngày nào đó bị Cal/OSHA phản đối mạnh mẽ vì chúng có thể tạo ra việc không muốn báo cáo các 
chấn thương hay triệu chứng sớm của một vấn đề sức khoẻ. Việc báo cáo sớm những triệu chứng về các rối loạn 
cơ xương và các vấn đề sức khoẻ liên quan đến công việc khác có thể giúp quý vị giải quyết các nguy cơ trước 
khi chúng gây ra những chấn thương nghiêm trọng hơn. 
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Nếu các quy định về an toàn không được thực hiện, cần thiết xét lại các quy trình để xem chúng có thực tế và 
có thể đạt được hay không và để xem có cần cải tiến hay không. Ngoài ra, điều quan trọng là tái tập huấn cho 
những người lao động không thực hiện đầy đủ tính an toàn trước khi bắt đầu quy trình kỷ luật. 

Sử Dụng Biểu Mẫu

Trên biểu mẫu của quý vị, các thực hành theo yêu cầu về việc tuân thủ của người lao động đã được đánh 
dấu. Đánh dấu bất cứ cách thực hành và loại bổ sung nào trong phần mô tả nơi làm việc sẽ bảo đảm việc 
tuân thủ các quy trình sức khoẻ và an toàn như thế nào, bao gồm hệ thống công nhận những người lao 
động thực hiện các thực hành công việc an toàn.

Lưu Giữ Hồ Sơ và Tài Liệu
Nơi làm việc phải duy trì một IIPP dạng văn bản và tài liệu về các yếu tố trong IIPP của họ được thực hiện như thế 
nào (có một số ngoại lệ trong những quy định về lưu giữ hồ sơ1). Việc bảo quản những hồ sơ như thế có thể giúp 
quý vị trở nên hiệu quả và có ảnh hưởng hơn trong việc tiến hành IIPP của quý vị. Việc lưu giữ hồ sơ có thể giúp 
quý vị học hỏi những kinh nghiệm trong quá khứ, xác định các mẫu chấn thương và bệnh tật, và hỗ trợ các nỗ 
lực phòng ngừa mục tiêu. Các hồ sơ cũng có thể giúp quý vị xác minh những thành công của quý vị, như các tỉ lệ 
chấn thương và bệnh tật thấp hơn, và việc khắc phục các vấn đề sức khoẻ và an toàn.

Tiêu chuẩn IIPP yêu cầu các công ty có hơn 10 người lao động phải lưu giữ những hồ sơ sau đây:

1.	 Những lần kiểm tra nơi làm việc. Hồ sơ của những lần kiểm tra theo lịch trình và định kỳ để xác định những 
tình trạng và thực hành công việc không an toàn cần phải nêu tên của (những) người tiến hành việc kiểm 
tra, các nguy cơ được xác định, và hành động thực hiện để khắc phục các nguy cơ không an toàn.

2.	 Tài liệu cho biết việc tập huấn an toàn và sức khoẻ được cung cấp cho người lao động. Tài liệu phải bao 
gồm tên người lao động, ngày tập huấn, loại tập huấn, và tên của nhà cung cấp tập huấn.

Ngoài ra, các hồ sơ bổ sung sau đây cũng cần được lưu giữ: 

3.	 Hồ sơ chấn thương và bệnh tật. Thường xuyên xem lại những hồ sơ này trong năm, để biết nơi xảy ra các 
chấn thương và bệnh tật của quý vị. Tìm bất cứ mẫu hình hoặc tình huống tái diễn. Những hồ sơ này có thể 
giúp quý vị xác định các khu vực nguy hiểm tại nơi làm việc của quý vị và xác định nơi nào cần phải có hành 
động khắc phục ngay lập tức.

1 Nơi làm việc có dưới 10 người lao động, bao gồm cả các cấp quản lý và giám sát, chỉ cần bảo quản các hồ sơ kiểm tra cho 
đến khi nguy cơ được khắc phục và một sổ ghi chép các hướng dẫn được giao cho người lao động về việc phân công cho họ 
khi họ mới được thuê vào hoặc được giao nhiệm vụ mới. Các tổ chức thuộc chính quyền địa phương không phải lưu giữ các 
hồ sơ bằng văn bản về các bước thực hiện để tiến hành và duy trì IIPP của họ.
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4.	 Hồ sơ về tai nạn, chấn thương và "sự cố suýt xảy ra." Các chấn thương và bệnh tật phải được báo cáo cho 
Cal/OSHA trong vòng 8 giờ kể từ khi chủ sử dụng lao động biết về chấn thương đó. Những chấn thương và 
bệnh tật nghiêm trọng bao gồm cái chết, nhập viện điều trị nội trú lâu hơn 24 giờ không phải để theo dõi y 
tế, mất một phần cơ thể, hoặc cấp độ dị dạng thể chất nghiêm trọng.

5.	 Hồ sơ về sự phơi nhiễm của người lao động với các chất như hoá chất, chì và asbestos. Bao gồm các nguồn 
phơi nhiễm và bất cứ báo cáo khám sức khoẻ, hồ sơ công việc, và thông tin khác. Chủ sử dụng lao động 
dùng bất cứ chất gây ung thư có quy định nào phải có những yêu cầu bổ sung về báo cáo và lưu giữ hồ sơ. 
Xem Tiêu Đề 8 của Bộ Luật Quy Chế California để biết chi tiết.

Sử Dụng Biểu Mẫu

Trên biểu mẫu của quý vị, đánh dấu những loại hồ sơ (nếu có) được lưu giữ tại nơi làm việc của quý vị. 
Ngoài ra, đánh vào mẫu IIPP của quý vị nơi tìm các bản sao của IIPP này, bao gồm cả bản gốc. 

Chuyển IIPP của Quý Vị thành một Kế Hoạch Hoạt Động 
Khi Cal/OSHA kiểm tra một nơi làm việc về việc tuân thủ tiêu chuẩn IIPP, họ sẽ tìm hiểu ba điều: 

1. Quý vị đã thiết lập IIPP của quý vị chưa? 

2. Quý vị có đang tiến hành IIPP của quý vị hay không? 

3. Quý vị có đang duy trì IIPP của quý vị? 

Mọi nơi làm việc, bất kể quy mô, phải lập ra một IIPP. Ngay cả khi doanh nghiệp của quý vị rất nhỏ, quý vị vẫn 
cần xác định các nguy cơ tại nơi làm việc của quý vị, quyết định các bước mà quý vị sẽ thực hiện để bảo vệ  
người lao động của quý vị, và thông tin cho người lao động của quý vị về những vấn đề an toàn tại nơi làm việc 
của quý vị. Nhưng chỉ viết một kế hoạch IIPP của quý vị thì chưa đủ. Các chương trình được viết ra nhưng sau  
đó bị để trên quầy kệ mà không ai biết về chúng không phải là những chương trình hiệu quả. Cal/OSHA đánh 
giá IIPP có đang thực sự được thực hiện hay không. 

Cal/OSHA cũng muốn biết rằng IIPP của quý vị đang được duy trì. Điều này có nghĩa là cập nhật kế hoạch của 
quý vị thường xuyên, khi thích hợp. Lưu ý, Cal/OSHA sẽ tìm kiếm các chương trình "hiệu quả", vì vậy nếu những 
hoạt động của quý vị thay đổi hoặc các nguy mới được phát hiện, quý vị có thể cần cập nhật chương trình của 
quý vị thường xuyên hơn.
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Phụ Lục A: Tiêu Đề 8, Mục 3203

Tiêu Đề, Mục 3203. Chương Trình Phòng Ngừa Chấn Thương và Bệnh Tật

a.	 Hiệu lực Ngày 01 Tháng 07, 1991, mọi chủ sử dụng lao động sẽ thiết lập, thi hành và duy trì một Chương Trình 
Phòng Ngừa Chấn Thương và Bệnh Tật hiệu quả. Chương Trình sẽ ở dạng văn bản và sẽ, tối thiểu: 

1.	 Xác định người hoặc những người có thẩm quyền và trách nhiệm thực hiện Chương Trình. 

2.	 Bao gồm một hệ thống để bảo đảm rằng người lao động tuân thủ các thực hành công việc an toàn và lành 
mạnh. Việc tuân thủ trọng yếu theo điều khoản này bao gồm việc công nhận những người lao động thực 
hiện các thực hành công việc an toàn và lành mạnh, các chương trình tập huấn và tái tập huấn, hành động kỷ 
luật, hoặc bất cứ phương pháp nào khác mà bảo đảm việc tuân thủ của người lao động đối với các thực hành 
công việc an toàn và lành mạnh. 

3.	 Bao gồm một hệ thống để thông tin cho người lao động theo một hình thức có thể dễ dàng hiểu được cho 
mọi người lao động bị ảnh hưởng về những vấn đề liên quan đến sự an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp, bao 
gồm cả các điều khoản được thiết kế để khuyến khích người lao động thông tin cho chủ sử dụng lao động về 
những nguy cơ tại nơi làm việc mà không sợ bị trả đũa. Việc tuân thủ trọng yếu theo điều khoản này bao gồm 
các buổi họp, chương trình tập huấn, thông báo, trao đổi thông tin trên giấy tờ, một hệ thống thông báo ẩn 
danh từ người lao động về các nguy cơ, các ủy ban an toàn và sức khoẻ người lao động/cấp quản lý, hoặc bất 
cứ các phương pháp nào khác mà bảo đảm việc thông tin cho người lao động. 

	 Ngoại lệ: Chủ sử dụng lao động có dưới 10 người lao động sẽ được phép thông tin và hướng dẫn người lao 
động bằng lời nói trong các thực hành công việc an toàn chung với những hường dẫn cụ thể về những nguy 
cơ đặc biệt với phần công việc của người lao động, tuân thủ tiểu mục (a)(3).

4.	 Bao gồm các quy trình nhằm xác định và đánh giá các nguy cơ tại nơi làm việc bao gồm các kiểm tra theo 
lịch trình định kỳ để xác định các tình trạng và thực hành công việc không an toàn. Các kiểm tra sẽ được thực 
hiện để xác định và đánh giá các nguy cơ: 

A.	 Khi Chương Trình lần đầu tiên được thiết lập; 

	 Ngoại lệ: Những chủ sử dụng lao động có tại nơi làm việc, vào Ngày 01 Tháng 07 Năm 1991 một bản 
Chương Trình Phòng Ngừa Chấn Thương và Bệnh Tật được soạn thảo, tuân thủ Mục 3203 đã có từ trước . 

B.	 Bất cứ khi nào những hoá chất, quá trình, quy trình hoặc thiết bị mới được đưa vào áp dụng tại nơi làm 
việc và cho thấy có nguy cơ mới về an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp; và 

C.	 Bất cứ khi nào người chủ sử dụng lao động được biết về một nguy cơ mới hoặc chưa được xác nhận 
trước đây. 

5.	 Bao gồm một quy trình để điều tra chấn thương nghề nghiệp hoặc bệnh tật nghề nghiệp. 

6.	 Bao gồm những phương pháp và/hoặc quy trình nhằm khắc phục kịp thời những điều kiện, thực hành công 
việc hay quy trình làm việc không an toàn hoặc không lành mạnh dựa theo tính nghiêm trọng của nguy cơ: 

A.	 Khi được quan sát hoặc phát hiện; và 

B.	 Khi có một nguy cơ sắp xảy ra và không thể làm giảm tác động của nó ngay lập tức mà không gây nguy 
hiểm cho (những) người lao động và/hoặc tài sản, đưa tất cả người lao động ra khỏi khu vực đó ngoại 
trừ những người cần thiết để khắc phục tình trạng hiện thời. Người lao động cần thiết để khắc phục tình 
trạng nguy hiểm đó sẽ được cung cấp những thiết bị bảo vệ cần thiết. 
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7.	 Cung cấp việc tập huấn và hướng dẫn: 

A.	 Khi Chương Trình lần đầu tiên được thiết lập; 

	 Ngoại lệ: Những chủ sử dụng lao động có tại nơi làm việc, vào Ngày 01 Tháng 07 Năm 1991, một bản 
Chương Trình Phòng Ngừa Chấn Thương và Bệnh Tật được soạn thảo, tuân thủ Chương Trình Phòng 
Ngừa Tai Nạn đã có từ trước, trong Mục 3203. 

B.	 Đối với mọi người lao động mới vào làm. 

C.	 Đối với mọi người lao động được phân công việc làm mới mà trước đây không có chương trình tập huấn; 

D.	 Bất cứ khi nào những hoá chất, quá trình, quy trình hoặc thiết bị mới được đưa vào áp dụng tại nơi làm 
việc của chúng tôi và cho thấy có nguy cơ mới; 

E.	 Bất cứ khi nào người chủ sử dụng lao động được biết về một nguy cơ mới hoặc chưa được xác nhận 
trước đây; và 

F.	 Đối với những giám sát viên để họ hiểu biết những nguy cơ về an toàn và sức khoẻ mà người lao động 
thuộc sự chỉ đạo và kiểm soát trực tiếp của họ có thể bị phơi nhiễm. 

b.	 Hồ sơ về các bước thực hiện để thi hành và duy trì Chương Trình sẽ bao gồm: 

1.	 Hồ sơ của những lần kiểm tra theo lịch trình và định kỳ theo yêu cầu của tiểu mục (a)(4) để xác định những tình 
trạng và thực hành làm việc không an toàn, bao gồm (những) người tiến hành việc kiểm tra, tình trạng không 
an toàn và các thực hành công việc đã được xác định, và hành động được thực hiện để khắc phục các tình 
trạng và thực hành công việc không an toàn. Những hồ sơ này được bảo quản trong ít nhất một (1) năm; và 

	 Ngoại lệ: Chủ sử dụng lao động với dưới 10 người lao động chỉ có thể chọn duy trì những hồ sơ kiểm tra cho 
đến khi nguy cơ đó được khắc phục. 

2.	 Tài liệu về việc tập huấn an toàn và sức khoẻ theo yêu cầu của tiểu mục (a)(7) cho mỗi người lao động, bao 
gồm tên người lao động hoặc danh tính khác, các ngày tập huấn, (các) loại tập huấn và các nhà cung cấp tập 
huấn. Tài liệu này sẽ được bảo quản trong một (1) năm. 

	 Ngoại Lệ Số 1: Chủ sử dụng lao động với dưới 10 người lao động, về căn bản, có thể tuân thủ điều khoản về 
tài liệu bằng việc duy trì một sổ ghi chép những hướng dẫn được cung cấp cho người lao động về những 
nguy cơ đặc biệt cho phần công việc của người lao động khi mới được thuê vào hoặc được phân công nhiệm 
vụ mới. 

	 Ngoại Lệ Số 2: Hồ sơ tập huấn của người lao động mà đã làm việc cho người sử dụng lao động dưới một (1) 
năm không cần được giữ lại khi không còn quan hệ công việc nếu chúng được cung cấp cho người lao động 
khi chấm dứt việc làm. 

	 Ngoại Lệ Số 3: Bộ Luật Lao Động California §6401.7 trình bày rằng đối với những chủ sử dụng lao động với 
dưới 20 người lao động trong những ngành nghề không thuộc danh sách được chỉ định về các ngành nghề 
có nguy cơ cao do Bộ Quan Hệ Công Nghiệp (Bộ) thiết lập và có Mức Điều Chỉnh Phí Bảo Hiểm Bồi Thường 
Người Lao Động 1.1 hay thấp hơn, và cho bất cứ chủ sử dụng lao động với dưới 20 người lao động trong 
những ngành nghề thuộc danh sách được chỉ định về các ngành nghề có nguy cơ thấp do Bộ thiết lập,  
văn bản tài liệu về Chương Trình có thể được giới hạn với những yêu cầu sau đây: 
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A.	 Văn bản tài liệu về danh tính của người hoặc những người có thẩm quyền và trách nhiệm thi hành 
chương trình theo như yêu cầu của tiểu mục (a)(1). 

B.	 Văn bản tài liệu về các kiểm tra định kỳ theo lịch trình để xác nhận các tình trạng và các thực hành công 
việc không an toàn theo như quy định của tiểu mục (a)(4). 

C.	 Văn bản tài liệu được viết về việc tập huấn và hướng dẫn theo như quy định của tiểu mục (a)(7). 

	 Ngoại Lệ Số 4: Bộ Luật Lao Động California §6401.7 trình bày rằng các tổ chức thuộc chính quyền địa 
phương (bất cứ quận, thành phố và phường (khu vực), hoặc địa hạt nào, hoặc bất cứ công ty quốc doanh 
hay bán quốc doanh hay cơ quan công cộng, bao gồm bất cứ tổ chức công cộng, không phải là cơ quan 
thuộc tiểu bang, mà là một thành viên của, được tạo ra bởi, một hợp đồng quyền hạn chung) không 
phải lưu giữ hồ sơ về các bước thực hiện để thực hiện và duy trì Chương Trình. 

	 Lưu ý 1: Chủ sử dụng lao động, được xác định theo Phân Khu, thực tế đã sử dụng người lao động theo 
mùa hoặc gián đoạn sẽ được cho là tuân thủ các yêu cầu cho một chương trình được soạn thảo nếu chủ 
sử dụng lao động thông qua Chương Trình Mẫu được thực hiện theo Phân khu và tuân thủ các yêu cầu 
được nêu trong đó. 

	 Lưu ý 2: Chủ sử dụng lao động trong ngành xây dựng mà được yêu cầu phải có giấy phép theo Chương 9 
(bắt đầu với Mục 7000) thuộc Phân Đoạn 3 hoặc Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp, có thể sử dụng các 
hồ sơ liên quan đến việc tập huấn người lao động được quy định cho chủ sử dụng lao động có liên quan 
đến chương trình tập huấn an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp được phê chuẩn theo Phân Đoạn này, và sẽ 
chỉ phải lưu giữ các hồ sơ về các bước thực hiện để thục hiện và duy trì chương trình về những nguy cơ 
cụ thể trong những nhiệm vụ công việc của người lao động. 

c.	 Chủ sử dụng mà chọn sử dụng một ủy ban an toàn và sức khoẻ người lao động/cấp quản lý để tuân thủ các yêu 
cầu thông tin của tiểu mục (a)(3) thuộc mục này sẽ được coi như là tuân thủ trọng yếu theo tiểu mục (a)(3) nếu  
ủy ban: 

1.	 Họp mặt thường xuyên, nhưng không ít hơn 3 tháng một lần; 

2.	 Chuẩn bị và cung cấp cho những người lao động bị ảnh hưởng, văn bản hồ sơ về các vấn đề an toàn và sức 
khoẻ được thảo luận tại các cuộc họp ủy ban, và được duy trì để được Ban duyệt xét theo yêu cầu. Các hồ sơ 
cuộc họp ủy ban sẽ được bảo quản trong một (1) năm; 

3.	 Xem lại kết quả của những lần kiểm tra tại nơi làm việc theo định kỳ và theo lịch trình; 

4.	 Xem lại những điều tra về tai nạn nghề nghiệp và nguyên nhân của những sự cố gây ra chấn thương nghề 
nghiệp, bệnh tật nghề nghiệp, hoặc sự phơi nhiễm với các chất nguy hiểm; và khi thích hợp, trình những đề 
nghị cho cấp quản lý để phòng ngừa những sự cố trong tương lai; 

5.	 Xem lại những điều tra về những tình trạng được cho là nguy hiểm mà đã gây sự chú ý của bất cứ thành viên 
ủy ban nào. Khi được ủy ban xác định là cần thiết, ủy ban có thể tiến hành việc kiểm tra và điều tra riêng để 
trợ giúp đưa ra những giải pháp khắc phục; 

6.	 Trình những khuyến nghị để trợ giúp trong việc đánh giá những đề nghị về an toàn cho người lao động; và 

7.	 Theo yêu cầu từ Phân Khu, xác minh hành động khắc phục của chủ sử dụng lao động nhằm huỷ bỏ trát hầu 
toà theo do Phân Khu đưa ra. 
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Ủy Ban về Sức Khoẻ và An Toàn và Bồi Thường  
Người Lao Động (Commission on Health and Safety 
and Workers’ Compensation - CHSWC)

1515 Clay Street, 17th Floor
Oakland, CA 94612
{ P } 510-622-3959
{ F } 510-622-3265
www.dir.ca.gov/chswc/WOSHTEP

Chương Trình Sức Khoẻ Nghề Nghiệp và Lao Động 
(Labor Occupational Health Program - LOHP)

University of California Berkeley
2223 Fulton Street, 4th Floor
Berkeley, CA 94720-5120	
{ P } 510-642-5507	
{ F } 510-643-5698
www.lohp.org	

Chương Trình An Toàn và Sức Khoẻ Nghề Nghiệp  
Lao Động UCLA (Labor Occupational Safety  
and Health Program - LOSH)

University of California Los Angeles
Peter V. Ueberroth Bldg, Ste 2107
Los Angeles, CA 90095-1478
{ P } 310-794-5964 
{ F } 310-794-6403	
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Health and Safety)
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One Shields Ave. 
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http://agcenter.ucdavis.edu

Để biết thêm thông tin về WOSHTEP và Dự Án IIPP, xin liên lạc các tổ chức trên. 
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